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	BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

Số:             /BC-VPTT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2022


BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng, chống thiên tai ngày 09/8/2022
I. DIỄN BIẾN BÃO SỐ 02 (MULAN):
Chiều ngày 9/8, ATNĐ trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão – cơn bão số 02 (tên quốc tế MULAN). Hồi 07h00 ngày 10/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 480km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 07h00 ngày 11/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 70km về phía Nam, cách Hải Phòng khoảng 110km về phía Đông, cách Thái Bình khoảng 150km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.
[bookmark: _GoBack]Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên) phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông.
Thủy triều: Cao nhất ngày 10-11/8 tại trạm Hòn Dấu là 3,8-3,9m vào thời điểm 15h00-16h00. 
II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Mưa ngày (19h/08/8-19h/09/8): khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, một số trạm có mưa lớn hơn như: Nhơn Hoà (Gia Lai) 112mm; Chư PRông (Gia Lai) 111mm; xã Ia Tơi (Kon Tum) 78mm; Hòn Ngư (Nghệ An) 77mm; A Vao (Quảng Trị) 71mm.
2. Mưa đêm (19h/09/8-07h/10/8): Khu vực Tây nguyên có mưa phổ biến từ 10-20mm, các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa.
3. Mưa 3 ngày (19h/05/8-19h/08/8): Khu vực miền núi phía Bắc, Trung Bộ và Tây Nguyên rải rác có mưa, tổng lượng mưa phổ biến 80-120mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Nhơn Hòa (Gia Lai) 370mm; Hồ chứa Kim Sơn (Hà Tĩnh) 226mm; xã Ia Tơi (Kon Tum) 211mm; Hòn Ngư (Nghệ An) 160mm; Hảo Nghĩa (Bắc Kạn) 143mm.
Dự báo: Ngày 10/8, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 90mm; riêng khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 120mm. Ngày 11/8, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70-120mm, có nơi trên 150mm; khu vực Nghệ An có lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.
III. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN VÀ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN
1. Tình hình tàu thuyền
Theo Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PTDS-PCTT, TKCN Bộ đội Biên phòng, tính đến 6h30 ngày 10/8, đã hướng dẫn: 52.249 tàu/228.960 người chủ động di chuyển phòng tránh bão, trong đó: 
- Hoạt động khu vực Bắc Biển Đông và QĐ Hoàng Sa: 181 tàu/1.436 người. 
- Hoạt động tại khu vực khác: 6.431 tàu/37.079 người.
- Neo đậu tại các bến: 45.637 tàu/190.445 người.
Các tàu đã nắm được thông tin về diễn biến bão và đã di chuyển thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.
* Về cứu hộ tàu thuyền, ngư dân trên biển: 
- Ngày 09/8 các lực lượng cứu nạn đã tiếp cận, lai dắt 03 tàu bị nạn về nơi an toàn: HT 20408 TS/05LĐ, QB 98215 TS/05LĐ, QB 98196 TS/02LĐ (tàu QB 98196 TS hiện đang trên đường lai dắt về Quy Nhơn, Bình Định).
- Cứu được 09 ngư dân của 2 tàu bị chìm: QB 93206 TS/08LĐ và QB 98084 TS/01LĐ.
2. Tình hình nuôi trồng thuỷ sản 
Theo báo cáo của Tổng cục Thuỷ sản, các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá có 98.303ha và 18.089 lồng, bè nuôi trồng thủy sản; Số lượng lều/chòi canh nuôi nhuyễn thể: 3.756 lều/chòi; Số người trên các lồng, bè, chòi canh: 4.000 người (Q.Ninh 105, H.Phòng 505, T.Bình 1.100 , N. Định 1690, N.Bình 300, T.Hoá 300).
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU
1. Hồ chứa thuỷ điện
a) Hồ chứa trên hệ thống sông Hồng
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 20/7 ÷ 21/8)

	Sơn La
	7h
	09/8
	193,81
	115,09
	1.403
	1.403
	197,3

	
	
	10/8
	194,39
	114,85
	1.126
	1.028
	

	Hòa Bình
	7h
	09/8
	98,82
	12,10
	1.039
	2.465
	101

	
	
	10/8
	98,33
	12,30
	1.284
	2.471
	

	Tuyên Quang
	7h
	09/8
	99,48
	47,68
	622
	0
	105,2

	
	
	10/8
	100,05
	48,94
	478
	333
	

	Thác Bà
	7h
	09/8
	54,0
	20,75
	101
	0
	56

	
	
	10/8
	54,02
	23,21
	272
	286
	


Các hồ vận hành bình thường và phát điện theo kế hoạch.
b) Hồ chứa thuỷ điện khác: Các hồ thủy điện khác khu vực Bắc Bộ, hiện mực nước ở mức cao, trong đó có 11 hồ chứa đang vận hành điều tiết qua tràn.
2. Hồ chứa thủy lợi khu vực Bắc Bộ
- Có tổng số 2.543 hồ; trung bình đạt từ 64% - 97% dung tích thiết kế, một số tỉnh hồ chứa có mức cao như: Đ.Biên 92%, T.Quang 94%, S.La 77%, B.Giang 81%.
- Hồ xung yếu: 329 hồ (H.Giang 11, C.Bằng 6, L.Châu 2, Đ.Biên 3, L.Cai 9, Y.Bái 9, T.Quang 33, B.Kạn 8, T.Nguyên 22, L.Sơn 25, Q.Ninh 11, S.La 34, P.Thọ 39, V.Phúc 8, B.Giang 4, H.Dương 7, H.Nội 14, H.Bình 78, N.Bình 6).
- Hồ đang thi công: 141 hồ (H.Giang 14, L.Cai 11, T.Quang 4, Đ.Biên 5, B.Kạn 5, T.Nguyên 16, L.Sơn 11, Q.Ninh 5, P.Thọ 16, H.Bình 29, H.Nội 11, H.Dương 11, N.Bình 3). Các địa phương đã sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn hồ chứa và hạ du.
3. Tình hình đê điều 
Trên các tuyến đê biển, đê cửa sông từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh hiện có 34 trọng điểm, vị trí xung yếu (Q.Ninh: 02; H.Phòng: 14; T.Bình: 09; N.Định: 05; N.Bình 02; T.Hóa 02); 05 công trình đê, cống, kè biển, cửa sông đang thi công dở dang (T.Bình: 01; N.Bình: 01; T.Hóa: 02; N.An: 01). Đã có giải pháp bảo đảm an toàn.
V. TÌNH HÌNH THUỶ VĂN
1. Các sông khu vực Bắc Bộ
Mực nước sông Hồng tại Hà Nội biến đổi chậm, chịu ảnh hưởng của thủy triều, sông Thái Bình tại Phả Lại biến đổi chậm và dao động theo thủy triều. Lúc 07h/10/8 mực nước trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 2,76m trên sông Thái Bình tại trạm Phả Lại là 0,98m. Dự báo: Đến 7h/11/8 mực nước tại trạm Hà Nội có khả năng ở mức 3,15m; đến 19h/10/8, mực nước tại trạm Phả Lại có khả năng ở mức 1,95m.
(Trạm Kẻng Mỏ: lưu lượng dòng chảy về lúc 07h/10/8 là 106,53m3/s giảm 207,2 m3/s so với lưu lượng lúc 07h/09/8).
2. Các sông khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên
Mực nước các sông biến đổi chậm, mực nước hạ lưu các sông dao động theo thủy triều và điều tiết hồ chứa. 
3. Các sông Nam Bộ
- Mực nước lúc 07h/10/8 trên sông Mê Kông tại Kratie (Campuchia) là 16,73m (tăng 1,05m so với ngày 07h/09/8).
- Mực nước cao nhất ngày 09/8 trên sông Tiền tại Tân Châu 1,78m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 1,72m. Mực nước 07h/10/8: tại Tân Châu 1,96m, tại Châu Đốc 1,85m.
Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên nhanh. Đến ngày 13/8 mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu và Châu Đốc ở mức 2,0m.
VI. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
Theo báo cáo nhanh ngày 09/8/2022 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các Ninh Bình, Gia Lai, Bình Thuận, Bến Tre, tình hình thiệt hại do mưa kèm lốc, sét ngày 08/8 như sau:
- Về người: 02 người chết (01 người tại Ninh Bình do sét đánh và 01 người tại Bến Tre do điện giật).
- Về nhà: 02 nhà bị sập đổ (Bến Tre); 08 nhà bị tốc mái, hư hỏng (Bình Thuận 01, Bến Tre 07).
- Về Nông nghiệp: 2.396 ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại (Gia Lai 1.396ha, Bến Tre 1.000 ha).
- Thiệt hại khác: 05 trụ điện bị gãy đổ, 01 điểm trường bị tốc mái.
VII. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
1. Trung ương
- Ngày 09/8/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai Lê Văn Thành đã chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai ứng phó với bão tại văn bản số 5051/VPCP-NN.
- Ngày 09/8/2022, Ban Chỉ đạo quốc gia PCTT đã ban hành các Công Điện: số 23/CĐ-QG và số 24/CĐ-QG chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tập trung ứng phó bão và có 02 văn bản báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban Chỉ đạo QGPCTT Lê Văn Thành về diễn biến của bão và công tác chỉ đạo ứng phó.
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Công Thương, Giao thông vận tải, Văn hoá Thể thao và Du lịch đã có công điện chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng lực lượng, phương tiện kịp thời xử lý khi có tình huống; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão.
- Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo ATNĐ, bão phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.
- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, TTXVN và các cơ quan thông tấn báo chí thường xuyên đưa tin về diễn biến bão, công tác chỉ đạo ứng phó của Ban Chỉ đạo.
- Văn phòng thường trực BCĐQG PCTT tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, tham mưu kịp thời lãnh đạo Ban Chỉ đạo công tác chỉ đạo ứng phó; chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai tới các địa phương để triển khai các biện pháp ứng phó và duy trì liên lạc, đôn đốc, nắm tình hình.
2. Địa phương
- Các tỉnh, thành phố ven biển chủ động ứng phó với bão và gió mùa Tây Nam trên biển. Trong đó đã có 12 tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa ban hành công điện, văn bản chỉ đạo các sở ngành, địa phương sẵn sàng các biện pháp ứng phó với bão.
- Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN./.
	Nơi nhận:
- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo (để b/c);
- Thành viên Ban Chỉ đạo (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c); 
- Chánh VPTT (để b/c);
- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 
- Các Tổng cục: PCTT; Thủy lợi; Thủy sản;
- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi;
- BCH PCTT &TKCN các tỉnh (qua Website);
- Lưu: VT.
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